
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 4, liền kề 17, khu đô thị Xa La, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

06/08/20193. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LTC COMMUNITY VIỆT NAM

0108857600

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 
LTC COMMUNITY VIỆT NAM
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: VIET NAM LTC COMMUNITY TRADING 
SERVICES JOINT STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: LTC COM .,JSC

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0986780000
Email: quachico@gmail.com

Fax:
Website:
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STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ 
khác
(trừ đấu giá hàng hóa)

4530

2. Bán buôn tổng hợp
(trừ loại Nhà nước cấm)

4690

3. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn phụ liệu may mặc và giày dép

4669

4. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ 
sinh; Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện; Bán 
buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác; Bán buôn 
giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự; Bán buôn 
hàng gốm, sứ, thủy tinh; Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao; 
Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình chưa được phân vào đâu

4649

5. Sản xuất vải dệt kim, vải đan móc và vải không dệt khác 1391

6. Sản xuất thảm, chăn, đệm 1393

7. Sản xuất hàng dệt sẵn (trừ trang phục) 1392

8. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Sản xuất thực phẩm chức năng 

1079

9. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán thuốc đông y, bán thuốc nam trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4772

10. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

11. Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh 4721

12. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: Kinh doanh thực phầm chức năng 

4632(Chính)

13. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
Chi tiết: Hoạt động thương mại điện tử 

4791

14. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép 4641

15. May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) 1410

16. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý bán hàng hóa; Môi giới mua bán hàng hóa

4610

17. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa

8299

18. Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các 
cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ hàng may mặc trong các cửa hàng chuyên 
doanh; Bán lẻ cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác trong các cửa 
hàng chuyên doanh; 

4771

19. Quảng cáo 7310

20. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230
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1.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán: 100.000

STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 

địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 

chứng thực 
cá nhân 

khác); Mã 
số doanh 

nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 QUÁCH VĂN 
THÀNH

Thôn Tả Hà 4, Xã 
Sơn Hà, Huyện 
Bảo Thắng, Tỉnh 
Lào Cai, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

10.000 100.000.000 10,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 10.000 100.000.000 10,000

063315891

2 QUÁCH CHÍ 
CÔNG

Thôn Tả Hà 4, Xã 
Sơn Hà, Huyện 
Bảo Thắng, Tỉnh 
Lào Cai, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

80.000 800.000.000 80,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 80.000 800.000.000 80,000

063375686

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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3 NGUYỄN 
HOÀNG 
THANH LONG

Số 266 phố Ngô 
Quyền, Phường 
Tân An, Thị xã 
La Gi, Tỉnh Bình 
Thuận, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

10.000 100.000.000 10,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 10.000 100.000.000 10,000

261580122

11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 

chính đối với tổ 
chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 

bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 

nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 

chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       063375686
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn Tả Hà 4, Xã Sơn Hà, Huyện Bảo Thắng, Tỉnh 
Lào Cai, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Thôn Tả Hà 4, Xã Sơn Hà, Huyện Bảo Thắng, Tỉnh Lào Cai, Việt Nam

Họ và tên:   QUÁCH CHÍ CÔNG Nam

11/01/1993 Kinh Việt Nam

24/02/2015 Công an tỉnh Lào Cai

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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